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TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnHòaTrần Văn
20DQ580302100
3

0F3.52.0Đại số tuyến tính

0F3.02.0Cơ học cơ sở

0F3.32.0Kinh tế học

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnLinhĐinh Văn
20DQ580302100
4

0F3.92.0Kinh tế học

0F3.72.0Cơ học cơ sở

0F1.91.0TH tin học văn phòng

0F3.52.0Giải tích 1

0F3.43.0Cơ học công trình

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnMyNgô Hà
20DQ580302100
5

0F3.42.0Cơ học cơ sở

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnNênNguyễn Ngọc
20DQ580302100
6

0F3.81.0TH tin học văn phòng

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnNyNguyễn To
20DQ580302100
7

0F2.62.0Vật liệu xây dựng

0F3.23.0Hình họa và Vẽ kỹ thuật

0F0.93.0Cơ học công trình

0F1.33.0Địa kỹ thuật

0F2.92.0Cơ học cơ sở

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnTràLê Thanh
20DQ580302101
1

0F0.23.0Hình họa và Vẽ kỹ thuật

0F0.03.0Cơ học công trình

0F0.03.0Địa kỹ thuật

0F0.02.0Vật liệu xây dựng

0F0.72.0Trắc địa

0F0.03.0Triết học Mác - Lênin

0F0.01.0Thực tập trắc địa

0F0.01.0Giáo dục thể chất 2

0F2.02.0Đại số tuyến tính

0F3.02.0Giải tích 1

0F0.71.0TH tin học văn phòng
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0F3.62.0Kinh tế học

0F2.32.0Cơ học cơ sở

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnTriệuHuỳnh Thanh
20DQ580302101
2

0F3.62.0Kinh tế học

0F2.51.0TH tin học văn phòng

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnTrungBùi Công
20DQ580302101
3

0F3.82.0Kinh tế học

0F2.72.0Cơ học cơ sở

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnVinhPhan Xuân
20DQ580302101
4

0F3.83.0Hình họa và Vẽ kỹ thuật

0F3.72.0Kinh tế học

0F2.82.0Cơ học cơ sở

0F3.03.0Cơ học công trình

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnToànHuỳnh Sỹ
20DQ580302101
6

0F2.82.0Cơ học cơ sở

0F3.82.0Kinh tế học

0F2.32.0Đại số tuyến tính

0F3.63.0Cơ học công trình

0F1.53.0Hình họa và Vẽ kỹ thuật

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnĐạtNguyễn Tấn
20DQ580302101
7

0F3.02.0Cơ học cơ sở

0F2.82.0Giải tích 1

0F3.72.0Kinh tế học

0F1.63.0Cơ học công trình

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnNhậtPhạm Minh
20DQ580302101
8

0F2.82.0Giải tích 1

0F3.51.0TH tin học văn phòng

0F2.42.0Đại số tuyến tính

0F3.62.0Pháp luật đại cương

0F2.22.0Cơ học cơ sở

0F0.03.0Cơ học công trình

0F0.53.0Hình họa và Vẽ kỹ thuật

0F0.01.0Thực tập trắc địa

0F1.01.0Giáo dục thể chất 2

0F2.82.0Vật liệu xây dựng

0F0.72.0Trắc địa

0F1.13.0Địa kỹ thuật

0F0.03.0Triết học Mác - Lênin
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Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnAnh
Trương Phạm
Việt

20DQ580302101
9

0F0.03.0Triết học Mác - Lênin

0F1.01.0Giáo dục thể chất 2

0F0.01.0Thực tập trắc địa

0F1.23.0Địa kỹ thuật

0F0.03.0Cơ học công trình

0F3.22.0Kinh tế học

0F3.52.0Cơ học cơ sở

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnThuậnLương Bảo
20DQ580302190
1

0F3.62.0Giải tích 1

0F3.91.0TH tin học văn phòng

0F3.42.0Đại số tuyến tính

0F0.03.0Cơ học công trình

0F0.03.0Địa kỹ thuật

0F0.02.0Vật liệu xây dựng

0F0.72.0Trắc địa

0F0.01.0Thực tập trắc địa

0F0.01.0Giáo dục thể chất 2

0F0.03.0Triết học Mác - Lênin

Phú Yên, ngày ... tháng ... năm 20...

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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